
Phụ lục 
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, BÃI BỎ  

THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG, UBND CẤP XÃ  

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày      /3/2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình) 
 

A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI 

STT 
Tên thủ tục  

hành chính 

Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm 

 thực hiện 

Phí, 

lệ phí  

(nếu có) 

Thực 

hiện qua 

dịch vụ 

BCCI 

Căn cứ pháp lý 

Dịch vụ công 

trực tuyến 

Toàn 

trình 

Một 

phần 

I DANH MỤC TTHC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG 

1 Lĩnh vực Bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học 

1.1 

Cấp lại Giấy phép tiếp cận 

nguồn gen 

(1.014833.H42) 

03 ngày làm 

việc, kể từ ngày 

nhận được đầy 

đủ hồ sơ hợp lệ. 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

Không 

thu phí 
X 

- Luật Đa dạng sinh học số 

20/2008/QH12 được sửa đổi, bổ 

sung tại Luật số 146/2025/QH15 

ngày 11/12/2025 sửa đổi, bổ 

sung một số điều của 15 Luật 

trong lĩnh vực nông nghiệp và 

môi trường; 

- Nghị định số 43/2026/NĐ-CP 

ngày 26/01/2026 của Chính phủ. 

 X 

2 Lĩnh vực Lâm nghiệp và kiểm lâm 

2.1 

Điều chỉnh ranh giới, diện tích 

khu rừng đặc dụng thuộc thẩm 

quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh 

(1.014836.H42) 

23 ngày làm 

việc kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ. 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công. 

Không X 
Nghị định số 42/2026/NĐ-CP 

ngày 26/01/2026 của Chính phủ. 
 X 



2 
 

STT 
Tên thủ tục  

hành chính 

Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm 

 thực hiện 

Phí, 

lệ phí  

(nếu có) 

Thực 

hiện qua 

dịch vụ 

BCCI 

Căn cứ pháp lý 

Dịch vụ công 

trực tuyến 

Toàn 

trình 

Một 

phần 

2.2 

Điều chỉnh ranh giới, diện tích 

khu rừng phòng hộ thuộc thẩm 

quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh (1.014837.H42) 

23 ngày làm 

việc kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ. 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công. 

Không X 
Nghị định số 42/2026/NĐ-CP 

ngày 26/01/2026 của Chính phủ. 
 X 

2.3 

Giao rừng, cho thuê rừng khi đã 

được giao đất, cho thuê đất có 

rừng hoặc đã được công nhận 

quyền sử dụng đất có rừng thuộc 

thẩm quyền của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh 

(1.014839.H42) 

20 ngày làm 

việc kể từ ngày 

nhận được hồ 

sơ hợp lệ. 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công. 

Không X 
Nghị định số 42/2026/NĐ-CP 

ngày 26/01/2026 của Chính phủ. 
 X 

2.4 

Chuyển loại rừng đối với khu 

rừng thuộc thẩm quyền của Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

(1.014838.H42) 

18 ngày làm 

việc kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ. 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công. 

Không X 
Nghị định số 42/2026/NĐ-CP 

ngày 26/01/2026 của Chính phủ. 
 X 
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STT 
Tên thủ tục  

hành chính 

Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm 

 thực hiện 

Phí, 

lệ phí  

(nếu có) 

Thực 

hiện qua 

dịch vụ 

BCCI 

Căn cứ pháp lý 

Dịch vụ công 

trực tuyến 

Toàn 

trình 

Một 

phần 

II DANH MỤC TTHC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT UBND CẤP XÃ 

1 Lĩnh vực Thủy sản và kiểm ngư 

1.1 

Cấp, cấp lại Giấy xác nhận nuôi 

trồng thủy sản lồng bè, đối 

tượng thủy sản nuôi chủ lực 

(hoạt động trên nội địa thuộc 

phạm vi quản lý và cơ sở nuôi 

trồng thủy sản lồng bè thuộc 

thẩm quyền giao khu vực biển 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

cấp xã) (1.014801.H42) 

05 ngày làm 

việc kể từ ngày 

nhận được hồ 

sơ đầy đủ, hợp 

lệ. 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

Chưa có 

văn bản 

quy định. 

X 

- Luật Thủy sản số 

18/2017/QH14 được  sửa  đổi,  

bổ  sung  bởi  Luật  số 

31/2024/QH15, Luật số 

43/2024/QH15, Luật số 

146/2025/QH15; 

- Nghị định số 41/2026/NĐ-CP 

ngày 25/01/2026 của Chính phủ. 

 

 X 

2 Lĩnh vực Lâm nghiệp và kiểm lâm 

2.1 

Giao rừng, cho thuê rừng khi đã 

được giao đất, cho thuê đất có 

rừng hoặc đã được công nhận 

quyền sử dụng đất có rừng thuộc 

thẩm quyền của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân cấp xã 

(1.014832.H42) 

20 ngày làm 

việc kể từ ngày 

nhận được hồ 

sơ hợp lệ. 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

Không X 
Nghị định số 42/2026/NĐ-CP 

ngày 26/01/2026 của Chính phủ. 
 X 
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B. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 

TT 
Tên thủ tục  

hành chính 
Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 

 thực hiện 

Phí, 

lệ phí  

(nếu có) 

Thực 

hiện qua 

dịch vụ 

BCCI 

Căn cứ pháp lý 

Dịch vụ công 

trực tuyến 

Toàn 

trình 

Một 

phần 

I DANH MỤC TTHC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG 

1 Lĩnh vực Thủy sản và kiểm ngư 

1.1 

Công nhận kết quả khảo 

nghiệm giống thủy sản 

(1.004943.H42) 

- 08 ngày làm việc kể từ ngày nhận 

đủ hồ sơ hợp lệ để thẩm định hồ sơ, 

kiểm tra điều kiện khảo nghiệm và 

phê duyệt đề cương khảo nghiệm, 

đồng thời cấp phép nhập khẩu giống 

thủy sản cho tổ chức, cá nhân để 

phục vụ khảo nghiệm (nếu là sản 

phẩm nhập khẩu);  

- 08 ngày làm việc kể từ ngày nhận 

được báo cáo kết quả khảo nghiệm 

để tổ chức đánh giá kết quả khảo 

nghiệm và trình Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết 

định công nhận kết quả khảo nghiệm 

giống thủy sản. 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

Chưa có văn 

bản quy định 
X 

Nghị định số 

41/2026/NĐ-CP 

ngày 25/01/2026 

của Chính phủ. 

 X 

1.2 

Công nhận kết quả khảo 

nghiệm thức ăn thuỷ sản, 

sản phẩm xử lý môi 

trường nuôi trồng thuỷ 

sản 

(1.004683.H42) 

- 08 ngày làm việc kể từ ngày nhận 

được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ để tổ chức 

thẩm định hồ sơ, kiểm tra điều kiện 

khảo nghiệm và phê duyệt đề cương 

khảo nghiệm và cấp phép nhập khẩu 

thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi 

trường nuôi trồng thủy sản cho tổ 

chức, cá nhân để phục vụ khảo 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

Chưa có văn 

bản quy định 
X 

Nghị định số 

41/2026/NĐ-CP 

ngày 25/01/2026 

của Chính phủ. 

 X 
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TT 
Tên thủ tục  

hành chính 
Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 

 thực hiện 

Phí, 

lệ phí  

(nếu có) 

Thực 

hiện qua 

dịch vụ 

BCCI 

Căn cứ pháp lý 

Dịch vụ công 

trực tuyến 

Toàn 

trình 

Một 

phần 

nghiệm (nếu là sản phẩm nhập khẩu);  

- 08 ngày làm việc kể từ ngày nhận 

được báo cáo kết quả khảo nghiệm 

để tổ chức đánh giá kết quả khảo 

nghiệm và công nhận kết quả khảo 

nghiệm thức ăn thủy sản, sản phẩm 

xử lý môi trường nuôi trồng thủy 

sản. 

1.3 

Cấp, cấp lại Giấy chứng 

nhận cơ sở đủ điều kiện 

sản xuất thức ăn thuỷ sản, 

sản phẩm xử lý mô 

trường nuôi trồng thuỷ 

sản (trừ nhà đầu tư nước 

ngoài, tổ chức kinh tế có 

vốn đầu tư nước ngoài) 

(1.004915.000.00.00.H42) 

- Trường hợp cấp Giấy chứng nhận: 

09 ngày làm việc kể từ ngày nhận 

được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, cơ quan 

có thẩm quyền thực hiện việc kiểm 

tra điều kiện của cơ sở. Trường hợp 

cơ sở đáp ứng điều kiện, trong thời 

hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày kết 

thúc việc kiểm tra, cơ quan có thẩm 

quyền cấp Giấy chứng nhận. 

- Trường hợp cấp lại Giấy chứng 

nhận: 02 ngày làm việc, kể từ ngày 

nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ. 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

Theo quy 

định tại 

Thông tư số 

112/2021/TT

-BTC ngày 

15/12/2021 

của Bộ 

trưởng Bộ 

Tài chính. 

(Kể từ ngày 

01/7/2025 

đến hết ngày 

31/12/2026 

theo quy định 

tại Thông tư 

64/2025/TT-

BTC ngày 

30/6/2025 của 

Bộ Tài chính, 

mức phí bằng 

X 

Nghị định số 

41/2026/NĐ-CP 

ngày 

25/01/2026 của 

Chính phủ. 

 X 
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TT 
Tên thủ tục  

hành chính 
Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 

 thực hiện 

Phí, 

lệ phí  

(nếu có) 

Thực 

hiện qua 

dịch vụ 

BCCI 

Căn cứ pháp lý 

Dịch vụ công 

trực tuyến 

Toàn 

trình 

Một 

phần 

50% mức thu 

phí quy định 

tại điểm 2 

Biểu phí 

trong lĩnh vực 

quản lý nuôi 

trồng thủy sản 

ban hành kèm 

theo Thông tư 

số 

112/2021/TT-

BTC ngày 

15/12/2021 

của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính) 

1.4 

Cấp, cấp lại Giấy chứng 

nhận cơ sở đủ điều kiện 

sản xuất, ương dưỡng 

giống thuỷ sản (trừ cơ sở 

sản xuất, ương dưỡng 

giống thủy sản bố mẹ, cơ 

sở sản xuất, ương dưỡng 

đồng thời giống thủy sản 

bố mẹ và giống thủy sản 

không phải là giống thủy 

sản bố mẹ) 

(1.004918.000.00.00.H42) 

- Trường hợp cấp Giấy chứng nhận: 

09 ngày làm việc kể từ ngày nhận 

được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, cơ quan 

có thẩm quyền thực hiện việc kiểm 

tra điều kiện của cơ sở. Trường hợp 

cơ sở đáp ứng điều kiện, trong thời 

hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày kết 

thúc việc kiểm tra, cơ quan có thẩm 

quyền cấp Giấy chứng nhận. 

- Trường hợp cấp lại Giấy chứng 

nhận: 02 ngày làm việc, kể từ ngày 

nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ. 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

Chưa có văn 

bản quy định. 
X 

Nghị định số 

41/2026/NĐ-CP 

ngày 25/01/2026 

của Chính phủ. 

 X 
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TT 
Tên thủ tục  

hành chính 
Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 

 thực hiện 

Phí, 

lệ phí  

(nếu có) 

Thực 

hiện qua 

dịch vụ 

BCCI 

Căn cứ pháp lý 

Dịch vụ công 

trực tuyến 

Toàn 

trình 

Một 

phần 

1.5 

Cấp, cấp lại Giấy phép 

khai thác thuỷ sản 

(1.004359.000.00.00.H42) 

05 ngày làm việc (đối với cấp mới), 

03 ngày làm việc (đối với cấp lại), 

kể từ ngày hồ sơ được tiếp nhận đầy 

đủ, hợp lệ. 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

Lệ phí cấp 

mới 40.000 

đồng/lần; lệ 

phí cấp lại 

20.000 

đồng/lần. 

X 

Nghị định số 

41/2026/NĐ-CP 

ngày 25/01/2026 

của Chính phủ. 

X  

1.6 

Cấp Giấy chứng nhận cơ 

sở đủ điều kiện nuôi 

trồng thuỷ sản theo yêu 

cầu của tổ chức, cá nhân  

(1.004913.000.00.00.H42) 

06 ngày làm việc kể từ ngày nhận 

được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ. 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

Chưa có văn 

bản quy định. 
X 

Nghị định số 

41/2026/NĐ-CP 

ngày 25/01/2026 

của Chính phủ. 

X  

1.7 

Cấp, cấp lại Giấy xác 

nhận đăng ký nuôi trồng 

thuỷ sản lồng bè, đối 

tượng thuỷ sản nuôi chủ 

lực (hoạt động trên nội 

địa thuộc phạm vi quản lý 

từ 02 xã, phường trở lên 

và cơ sở nuôi trồng thủy 

sản lồng bè thuộc thẩm 

quyền giao khu vực biển 

của Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh) 

(1.004692.000.00.00.H42) 

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận 

được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ. 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

Chưa có văn 

bản quy định. 
X 

Nghị định số 

41/2026/NĐ-CP 

ngày 25/01/2026 

của Chính phủ. 

X  
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TT 
Tên thủ tục  

hành chính 
Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 

 thực hiện 

Phí, 

lệ phí  

(nếu có) 

Thực 

hiện qua 

dịch vụ 

BCCI 

Căn cứ pháp lý 

Dịch vụ công 

trực tuyến 

Toàn 

trình 

Một 

phần 

1.8 

Cấp, cấp lại Giấy chứng 

nhận cơ sở đủ điều kiện 

đăng kiểm tàu cá (đối với 

cơ sở đăng kiểm tàu cá 

trên địa bàn quản lý trừ 

cơ sở đăng kiểm tàu cá 

thuộc Bộ Nông nghiệp và 

Môi trường quản lý) 

(1.003741.H42) 

- Trường hợp cấp Giấy chứng nhận: 

03 ngày làm việc kể từ ngày nhận 

được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, cơ quan 

quản lý nhà nước về thủy sản cấp 

tỉnh kiểm tra thực tế. Trường hợp hồ 

sơ và điều kiện cơ sở đạt yêu cầu, 

trong thời hạn 02 ngày làm việc kể 

từ ngày kết thúc kiểm tra, cơ quan 

quản lý nhà nước về thủy sản cấp 

tỉnh xem xét, quyết định cấp Giấy 

chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đăng 

kiểm tàu cá. 

Trường hợp điều kiện cơ sở không 

đạt yêu cầu, cơ sở thực hiện khắc 

phục và gửi thông báo bằng văn bản 

đến cơ quan quản lý nhà nước về 

thủy sản cấp tỉnh trong thời hạn 05 

ngày làm việc. Trong thời hạn 01 

ngày làm việc kể từ ngày nhận được 

thông báo khắc phục, cơ quan có 

thẩm quyền xem xét, cấp Giấy 

chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đăng 

kiểm tàu cá;  

- Trường hợp cấp lại Giấy chứng 

nhận: 03 ngày làm việc kể từ ngày 

nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ. 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

Phí thẩm định 

cấp giấy 

chứng nhận cơ 

sở đủ điều 

kiện đăng 

kiểm tàu cá: 

12.450.000 

đồng/lần 

(Theo quy 

định tại Thông 

tư số 

94/2021/TT-

BTC) 

X 

Nghị định số 

41/2026/NĐ-CP 

ngày 25/01/2026 

của Chính phủ. 

 X 
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TT 
Tên thủ tục  

hành chính 
Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 

 thực hiện 

Phí, 

lệ phí  

(nếu có) 

Thực 

hiện qua 

dịch vụ 

BCCI 

Căn cứ pháp lý 

Dịch vụ công 

trực tuyến 

Toàn 

trình 

Một 

phần 

1.9 

Cấp, cấp lại Giấy chứng 

nhận cơ sở đủ điều kiện 

đóng mới, cải hoán tàu cá 

(1.004697.000.00.00.H42) 

- Trường hợp cấp Giấy chứng nhận: 

03 ngày làm việc kể từ ngày nhận 

được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, cơ quan 

quản lý nhà nước về thủy sản cấp tỉnh 

kiểm tra, đánh giá thực tế điều kiện cơ 

sở; nếu đạt yêu cầu thì trong thời hạn 

02 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc 

kiểm tra, cơ quan quản lý nhà nước về 

th ủy sản cấp tỉnh cấp Giấy chứng 

nhận cơ sở đủ điều kiện đóng mới, cải 

hoán tàu cá. Trường hợp cơ sở không 

đáp ứng đủ điều kiện, cơ sở thực hiện 

khắc phục và gửi thông báo bằng văn 

bản đến cơ quan quản lý nhà nước về 

thủy sản cấp tỉnh trong thời hạn 07 

ngày làm việc. Trong thời hạn 01 

ngày làm việc kể từ ngày nhận được 

thông báo khắc phục, cơ quan có 

thẩm quyền kiểm tra, đánh giá điều 

kiện cơ sở. Trường hợp cơ sở đáp ứng 

điều kiện, trong thời hạn 01 ngày làm 

việc kể từ ngày kết thúc việc kiểm tra, 

cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy 

chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đóng 

mới, cải hoán tàu cá. 

- Trường hợp cấp lại Giấy chứng 

nhận: 02 ngày làm việc kể từ ngày 

nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ. 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

Chưa có quy 

định 
X 

Nghị định số 

41/2026/NĐ-CP 

ngày 25/01/2026 

của Chính phủ. 

X  
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TT 
Tên thủ tục  

hành chính 
Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 

 thực hiện 

Phí, 

lệ phí  

(nếu có) 

Thực 

hiện qua 

dịch vụ 

BCCI 

Căn cứ pháp lý 

Dịch vụ công 

trực tuyến 

Toàn 

trình 

Một 

phần 

1.10 

Cấp văn bản chấp thuận 

đóng mới, cải hoán, thuê, 

mua tàu cá Việt Nam 

(1.004344.000.00.00.H42) 

02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận 

được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ. 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công. 

Chưa có quy 

định. 
X 

Nghị định số 

41/2026/NĐ-CP 

ngày 25/01/2026 

của Chính phủ. 

X  

2 Lĩnh vực Lâm nghiệp và kiểm lâm 

2.1 

Điều chỉnh phân khu 

chức năng của khu rừng 

đặc dụng thuộc địa 

phương quản lý 

(1.012687.H42) 

18 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ. 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công. 

Không X 

Nghị định số 

42/2026/NĐ-CP 

ngày 26/01/2026 

của Chính phủ. 

 X 

2.2 

Phê duyệt đề án du lịch 

sinh thái, nghỉ dưỡng, giải 

trí trong rừng đặc dụng 

thuộc thẩm quyền của 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh 

(1.000084.000.00.00.H42) 

25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công. 

Không X 

Nghị định số 

42/2026/NĐ-CP 

ngày 26/01/2026 

của Chính phủ. 

 X 

2.3 

Phê duyệt đề án du lịch 

sinh thái, nghỉ dưỡng, 

giải trí trong rừng phòng 

hộ, thuộc thẩm quyền của 

Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh 

(1.000081.000.00.00.H42) 

25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ. 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công. 

Không X 

Nghị định số 

42/2026/NĐ-CP 

ngày 26/01/2026 

của Chính phủ. 

 X 
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TT 
Tên thủ tục  

hành chính 
Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 

 thực hiện 

Phí, 

lệ phí  

(nếu có) 

Thực 

hiện qua 

dịch vụ 

BCCI 

Căn cứ pháp lý 

Dịch vụ công 

trực tuyến 

Toàn 

trình 

Một 

phần 

2.4 

Thanh lý rừng trồng 

thuộc thẩm quyền quyết 

định của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh 

(1.012921.H42) 

15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ. 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công. 

Không X 

Nghị định số 

42/2026/NĐ-CP 

ngày 26/01/2026 

của Chính phủ. 

 X 

2.5 

Quyết định chủ trương 

chuyển mục đích sử dụng 

rừng sang mục đích khác 

(3.000152.000.00.00.H42) 

a) 16 ngày làm việc kể từ ngày nhận 

đủ hồ sơ hợp lệ đến khi Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân 

dân cấp tỉnh (đối với trường hợp 

không phải lấy ý kiến của các bộ, 

ngành chủ quản hoặc Bộ Quốc 

phòng); 

b) 28 ngày làm việc kể từ ngày nhận 

đủ hồ sơ hợp lệ đến khi Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân 

dân cấp tỉnh (đối với trường hợp 

phải lấy ý kiến của các bộ, ngành 

chủ quản hoặc Bộ Quốc phòng). 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công. 

Không X 

Nghị định số 

42/2026/NĐ-CP 

ngày 26/01/2026 

của Chính phủ. 

 X 
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TT 
Tên thủ tục  

hành chính 
Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 

 thực hiện 

Phí, 

lệ phí  

(nếu có) 

Thực 

hiện qua 

dịch vụ 

BCCI 

Căn cứ pháp lý 

Dịch vụ công 

trực tuyến 

Toàn 

trình 

Một 

phần 

2.6 

Điều chỉnh chủ trương 

chuyển mục đích sử dụng 

rừng sang mục đích khác 

thuộc thẩm quyền của 

Hội đồng nhân dân cấp 

tỉnh 

(1.012692.H42) 

a) 16 ngày làm việc kể từ ngày nhận 

đủ hồ sơ hợp lệ đến khi Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân 

cấp tỉnh (đối với trường hợp không 

phải lấy ý kiến của các bộ, ngành chủ 

quản hoặc Bộ Quốc phòng); 

b) 28 ngày làm việc kể từ ngày nhận 

đủ hồ sơ hợp lệ đến khi Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân 

dân cấp tỉnh (đối với trường hợp 

phải lấy ý kiến của các bộ, ngành 

chủ quản hoặc Bộ Quốc phòng). 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công. 

Không X 

Nghị định số 

42/2026/NĐ-CP 

ngày 26/01/2026 

của Chính phủ. 

 X 

2.7 

Quyết định chuyển mục 

đích sử dụng rừng sang 

mục đích khác đối với tổ 

chức (1.012689.H42) 

08 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ 

hợp lệ. 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công. 

Không X 

Nghị định số 

42/2026/NĐ-CP 

ngày 26/01/2026 

của Chính phủ. 

X  

2.8 

Phê duyệt phương án sử 

dụng rừng để xây dựng 

các công trình kết cấu hạ 

tầng phục vụ bảo vệ và 

phát triển rừng thuộc địa 

phương quản lý 

(1.012690.H42) 

15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ 

hợp lệ. 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công. 

Không X 

Nghị định số 

42/2026/NĐ-CP 

ngày 26/01/2026 

của Chính phủ. 

 X 
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TT 
Tên thủ tục  

hành chính 
Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 

 thực hiện 

Phí, 

lệ phí  

(nếu có) 

Thực 

hiện qua 

dịch vụ 

BCCI 

Căn cứ pháp lý 

Dịch vụ công 

trực tuyến 

Toàn 

trình 

Một 

phần 

2.9 

Thẩm định thiết kế, dự 

toán hoặc thẩm định điều 

chỉnh thiết kế, dự toán 

công trình lâm sinh sử 

dụng vốn đầu tư công đối 

với các dự án do Chủ tịch 

Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh 

quyết định đầu tư 

(1.007918.000.00.00.H42) 

09 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ. 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công. 

Không X 

Nghị định số 

42/2026/NĐ-CP 

ngày 26/01/2026 

của Chính phủ. 

 X 

2.10 

Xác nhận nguồn gốc gỗ 

trước khi xuất khẩu 

(3.000159.000.00.00.H42) 

- Trường hợp không có thông tin vi 

phạm: 02 ngày làm việc kể từ ngày 

nhận được hồ sơ hợp lệ.  

- Trường hợp có thông tin vi phạm: 

03 ngày làm việc kể từ ngày nhận 

được hồ sơ hợp lệ. 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công; 

Cơ quan Kiểm 

lâm sở tại 

Không X 

Nghị định số 

42/2026/NĐ-CP 

ngày 26/01/2026 

của Chính phủ. 

 X 

2.11 

Phân loại doanh nghiệp 

trồng, khai thác và cung 

cấp gỗ rừng trồng, chế 

biến, nhập khẩu, xuất 

khẩu gỗ 

(3.000160.000.00.00.H42) 

- Trường hợp không kiểm tra, xác 

minh: 04 ngày làm việc kể từ ngày 

nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ. 

- Trường hợp phải kiểm tra, xác 

minh: 09 ngày làm việc kể từ ngày 

nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ. 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công;  

Chi cục Lâm 

nghiệp và 

Kiểm lâm 

Không X 

Nghị định số 

42/2026/NĐ-CP 

ngày 26/01/2026 

của Chính phủ. 

 X 
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TT 
Tên thủ tục  

hành chính 
Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 

 thực hiện 

Phí, 

lệ phí  

(nếu có) 

Thực 

hiện qua 

dịch vụ 

BCCI 

Căn cứ pháp lý 

Dịch vụ công 

trực tuyến 

Toàn 

trình 

Một 

phần 

3 Lĩnh vực Bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học 

3.1 

Cấp Giấy phép tiếp cận 

nguồn gen 

(1.004150.H42) 

18 ngày làm việc, kể từ ngày nhận 

được đầy đủ hồ sơ hợp lệ. 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

Không thu phí X 

Nghị định số 

43/2026/NĐ-CP 

ngày 26/01/2026 

của Chính phủ. 

X  

3.2 

Gia hạn Giấy phép tiếp 

cận nguồn Gen 

(1.004096.H42) 

10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận 

được đầy đủ hồ sơ hợp lệ. 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

Không thu phí X 

Nghị định số 

43/2026/NĐ-CP 

ngày 26/01/2026 

của Chính phủ. 

X  

3.3 

Đưa nguồn gen ra nước 

ngoài phục vụ học tập, 

nghiên cứu không vì mục 

đích thương mại 

(1.004117.H42) 

07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận 

được đầy đủ hồ sơ hợp lệ. 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

Không thu phí X 

Nghị định số 

43/2026/NĐ-CP 

ngày 26/01/2026 

của Chính phủ. 

X  

II DANH MỤC TTHC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ 

1 Lĩnh vực Lâm nghiệp và Kiểm lâm 

1.1 

Kiểm tra hiện trường 

rừng trồng bị thiệt hại 

(1.012922.H42) 

03 ngày làm việc kể từ ngày nhận 

được văn bản đề nghị của tổ chức có 

rừng trồng bị thiệt hại. 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

Không X 

Nghị định số 

42/2026/NĐ-CP 

ngày 26/01/2026 

của Chính phủ. 
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TT 
Tên thủ tục  

hành chính 
Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 

 thực hiện 

Phí, 

lệ phí  

(nếu có) 

Thực 

hiện qua 

dịch vụ 

BCCI 

Căn cứ pháp lý 

Dịch vụ công 

trực tuyến 

Toàn 

trình 

Một 

phần 

1.2 

Chuyển mục đích sử 

dụng rừng sang mục đích 

khác đối với cá nhân 

(1.012694.H42) 

08 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ 

hợp lệ. 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

Không X 

Nghị định số 

42/2026/NĐ-CP 

ngày 26/01/2026 

của Chính phủ. 

 X 

1.3 

Thẩm định thiết kế, dự 

toán công trình lâm sinh 

hoặc thẩm định điều 

chỉnh thiết kế, dự toán 

công trình lâm sinh sử 

dụng vốn đầu tư công đối 

với công trình lâm sinh 

thuộc dự án do Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân cấp xã 

quyết định đầu tư 

(1.007919.000.00.00.H42) 

09 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ. 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

Không X 

Nghị định số 

42/2026/NĐ-CP 

ngày 26/01/2026 

của Chính phủ. 

 X 

1.4 

Hỗ trợ lãi suất vốn vay 

ngân hàng để trồng rừng 

gỗ lớn đối với chủ rừng 

là hộ gia đình, cá nhân 

(1.012531.H42) 

12 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ. 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công. 

Không X 

Nghị định số 

42/2026/NĐ-CP 

ngày 26/01/2026 

của Chính phủ. 

 X 
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C. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ 

TT Mã TTHC Tên TTHC Căn cứ pháp lý quy định bãi bỏ thủ tục hành chính 

I DANH MỤC TTHC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG 

1 Lĩnh vực Thủy sản và Kiểm ngư 

1.1 1.004678.H42 

Cấp, cấp lại, gia hạn Giấy phép nuôi trồng 

thuỷ sản trên biển cho tổ chức, cá nhân Việt 

Nam (đối với khu vực biển ngoài 06 hải lý, 

khu vực biển giáp ranh giữa các tỉnh, thành 

phố trực thuộc trung ương, khu vực biển 

nằm đồng thời trong và ngoài 06 hải lý) 

Luật số 146/2025/QH15 ngày 11/12/2025 của Quốc hội sửa đổi, bổ 
sung một số điều của 15 luật trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường. 

1.2 1.004669.H42 

Cấp, cấp lại, gia hạn Giấy phép nuôi trồng 

thuỷ sản trên biển đối với nhà đầu tư nước 

ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước 

ngoài 

Luật số 146/2025/QH15 ngày 11/12/2025 của Quốc hội sửa đổi, bổ 
sung một số điều của 15 luật trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường. 

1.3 1.004684.H42 

Cấp, cấp lại, gia hạn Giấy phép nuôi trồng 

thuỷ sản trên biển cho tổ chức, cá nhân Việt 

Nam (trong phạm vi 06 hải lý) 

Luật số 146/2025/QH15 ngày 11/12/2025 của Quốc hội sửa đổi, bổ 
sung một số điều của 15 luật trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường. 

1.4 1.004056.H42 Hỗ trợ một lần sau đầu tư đóng mới tàu cá Nghị định số 17/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ. 
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1.5 1.003726.H42 

Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện 

đăng kiểm tàu cá (đối với cơ sở đăng kiểm 

tàu cá trên địa bàn quản lý trừ cơ sở đăng 

kiểm tàu cá thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi 

trường quản lý) 

Nghị định số 41/2026/NĐ-CP ngày 25/01/2026 của Chính phủ. 

2 Lĩnh vực Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học 

2.1 1.004160.H42  Đăng ký tiếp cận nguồn gen 
Nghị định số 43/2026/NĐ-CP ngày 26/01/2026 của Chính phủ sửa đổi, 
bổ sung một số điều của các nghị định trong lĩnh vực bảo tồn thiên 
nhiên và đa dạng sinh học. 

II DANH MỤC TTHC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP XÃ 

1 Lĩnh vực Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học 

1.1 1.004082.H42 
Xác nhận Hợp đồng tiếp cận nguồn gen và 

chia sẻ lợi ích 

Nghị định số 43/2026/NĐ-CP ngày 26/01/2026 của Chính phủ sửa đổi, 
bổ sung một số điều của các nghị định trong lĩnh vực bảo tồn thiên 
nhiên và đa dạng sinh học. 

 


		2026-03-04T13:55:31+0700


		2026-03-04T13:55:27+0700




